
Biểu 01: Điều chỉnh, bổ sung danh sách hộ gia đình có nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, thị trấn (Lần 3)
(Kèm theo Quyết định số:   571  /QĐ -UBND ngày  11 tháng 3  năm 2025 của UBND huyện Văn Quan)
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1
 Tổng số hộ không thực hiện (theo

Quyết định số: 114/QĐ-UBND ngày
22/01/2025 UBND huyện Văn Quan)

34 10 9 15 - - 36 - 14 - 1 - - - - - 25 - - -

2 Tổng số hộ bổ sung vào danh sách 36 10 1 25 - - 36 - 13 - 1 - - - - - 7 - - -
A XÃ TRI LỄ
I Không thực hiện 1 - 2 - - 3 - 3 - - - - - - - - - -

27 Hoàng Như Ý Thồng Duống x x có x 80 114 mái, tường
Lý do gia đình thực hiện xây

mới nhà ở, không thực hiện sữa
chữa

44 Lý Văn Lòong Lũng Phúc x x có x 100 143 tường, mái
Lý do gia đình thực hiện xây

mới nhà ở, không thực hiện sữa
chữa

50 Hoàng Thị Em Bản Bang x x có x 84 120 Tường,
mái Gia đình đã tự sửa chữa

II Danh sách bổ sung 2 - 1 - - 3 - 2 - 1 - - - - - 3 - -
1 Hoàng Văn Quế Thồng Duống x x có x x Nền, tường
2 Hoàng Văn Thăng Nà Chầu x x Có x x Nền, tường
3 Lê Thị Lương Lũng Phúc x x Có x 15 x Nền, tường
B XÃ AN SƠN
I Không thực hiện 2 - 2 - - 4 - 3 - - - - - - - - - -

23 Triệu Văn Quán Lùng tàu - Lùng
pha x x có x Gia đình muốn sau này tự xây

nhà mới với diện tích rộng hơn

2 Triệu Văn Tỉnh Quang Bí x x có 1

Nhà có 1 mình ông Tỉnh đứng
01 hộ. Tuy nhiên do bệnh tật
ông Tỉnh đã chết tối ngày 03
tháng 3 năm 2025 nên không
thể thực hiện hỗ trợ sửa chữa

nhà cho hộ này được

40 Hoàng Thị Phăn Ích Hữu x x có x
Nhà có 2 mẹ con. Con trai mới
chết đầu tháng 2, dự kiến sẽ về

ở với con trai cả.

65 Nông Văn Thước Bản Noóc x x Có x Gia đình trả lời không được
tuổi sửa nhà

II Danh sách bổ sung - - 4 - - 4 - 3 - - - - - - - - - -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Triệu Thị Hải Lùng tàu -
Lùng pha x x Có x 80

Thay lại mái
nhà lợp lại
bằng tôn do

mái nhà đã bị
xuống cấp

2 Hoàng Văn Đức Cốc Phường x x Có x 66

Xây nâng
tường nhà,
lợp lại mái
nhà, trát lại
tường, lát

nền

3 Hoàng Văn Đạo Phiền Mậu x x Có 1 100

Xây tường
bao từ dưới
nên đất lên

đến sàn nhà,
rải lại ván sàn

nhà

4 Hoàng Văn Chuyên Bản Noóc x x Có x 63

Thay lại mái
nhà, trát

tường nhà, lát
nền

C XÃ HỮU LỄ
I Không thực hiện 6 - 2 - - 8 - 7 - - - - - - - 8 - - -

12 Hoàng Văn Hữu Bản Só x x Có x 80 51 x Nền nhà
Gia đình muốn chuyển sang
chương trình khác vì thời gian
gấp không kịp thực hiện

15 Hoàng Văn Tuấn Nà Lùng x x Có x 100 64 x Tường quây
+ nền nhà

Gia đình muốn chuyển sang
chương trình khác vì thời gian
gấp không kịp thực hiện

38 Lê Văn Tám Thôn Bản Rượi x x Có x 100 64 x Mái nhà
+Tường
quây

Gia đình trả lời không được
tuổi sửa nhà

65 Hoàng Văn Canh Thôn Bản Rượi x x có x 60 183 x Tường +
Nền

Nhà xa đường một mình không
vận chuyển được vật liệu

49 Hoàng Văn Hiền Thôn Bản Rượi x x có x 59 180 x Mái Gia đình vừa có tang vì thời
gian gấp không thực hiện được

37 Nông Văn Quyền Thôn Bản Rượi x x Có x 80 51 x
Mái nhà +
Nền nhà +

Tường quây

Gia đình hết tuổi lao nhà xa
đường không vận chuyển được
vật liệu, và thời gian gấp không
kịp thực hiện

53 Hoàng Văn Quốc Thôn Hữu Nhất x x có x 80 51 x Mái nhà +
Tường quyây

Gia đình muốn chuyển sang
chương trình khác vì thời gian
gấp không kịp thực hiện

54 Nông Văn Thoạn Thôn Hữu Nhất x x có 1 100 64 x Tường quây
+ Mái nhà

Gia đình hết tuổi lao nhà xa
đường không vận chuyển được
vật liệu, và thời gian gấp không
kịp thực hiện

II Danh sách bổ sung 2 - 6 - - 8 - - - - - - - - - - - -

1 Hoàng Văn Tay Thôn Bản Só x x Có 1 80

Thay lại mái
nhà lợp lại
bằng tôn do

mái nhà đã bị
xuống cấp

2 Hoàng Văn Hảo Thôn Bản Só x x Có 1 66

Thay mái
ngói âm

dương và
tường
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3 Hoàng Văn Hướng Thôn Bản Só x x Có

Xây nâng
tường nhà,
lợp lại mái
nhà, trát lại
tường, lát

nền

4 Hoàng Văn Chìu Nà Lùng x x Có

Thay mái
ngói âm

dương và
tường

5 Hoàng Văn Vọng Nà Lùng x x Có

Thay mái
Proximang

thành tôn và
nền

6 Nông Văn Xuyến Bản Rượi x x Có

Thay mái
Proximang

thành tôn và
nền

7 Hoàng Văn Ba Bản Rượi x x Mái +
Tường

8 Hoàng Văn Bạch Hữu Nhất x x Có 1 63

Thay lại mái
nhà, trát

tường nhà, lát
nền

D XÃ TRÀNG PHÁI
I Không thực hiện - - 7 - - 7 - - - - - - - - - 6 - -

15 Hoàng Thị Pọm Đoàn Kết
x X Đã chuyển xây mới theo nghị

quyết 188

16 Lành Văn Đức Đoàn Kết x x Có 1 70 47 x Mái, nền
nhà hỏng nhiều nên gia đìn

đăng ký xây mới theo
CTMTQG

19 Hoàng Văn Diện Đoàn Kết x x Có 1 80 54 x Mái, nền nhà hỏng nhiều nên gia đình
xin thực hiện theo CT

DTTS&MN14 Nông Văn Chân Đoàn Kết x x Có 1 100 67 x Mái, nền gia đình tự bố trí kinh phí xây
mới  nhà ở

2 Triệu Văn Tiêm Tùng Tày x x Có 1 80 54 x Tường, mái Gia đình tự bố trí kinh phí xây
mới  nhà ở

9 Vy Văn Ban Phai Làng x x Có 2 70 53 x Mái nhà Năm kỳ của gia đình nên ko
thực hiện được

10 Triệu Văn Hào Phai Làng x x Có 2 50 34 x Mái nhà 2 vợ chồng đi làm ăn xa nên
ko về thực hiện được

II Danh sách bổ sung 4 - 3 - - 7 - 4 - - - - - - - - - -
1 Hoàng Văn Khải Còn Riềng x x x Mái nhà
2 Hoàng Thị Pư Tùng Tày x x x Mái, nền
3 Ninh Mai Thương Thống Nhất x x x Mái, nền

4 Hoàng Văn Bộ Thống Nhất x x x Mái , nền,
tường

5 Hoàng Văn Dũng Thống Nhất x x Mái , nền,
tường

6 Triệu Văn Học Phai Làng x x Mái , nền, 
7 Hoàng Thị Kim Phai Làng x x Mái nhà
E XÃ TÚ XUYÊN
I Không thực hiện 1 9 1 - - 11 - - - 1 - - - - - 11 - -

4 Hoàng Văn Slâu Thanh Đông x x có 1 80 x Mái, tường
ván gỗ

không có nhân lực để thực
hiện

6 Nông Văn Hưng Thanh Đông x x có x 100 x Quây tường
ván gỗ, nền

Thời gian gấp gia đình chưa
chuẩn bị được vật liệu

9 Nông Văn Trung Thanh Đông x x có 1 100 x Quây tường
ván gỗ

Thời gian gấp gia đình chưa
chuẩn bị được vật liệu
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15 Nông Văn Quyết Thanh Đông x x có 1 120 x Quây tường
ván gỗ

Thời gian gấp gia đình chưa
chuẩn bị được vật liệu

18 Hoàng Văn Kính Thanh Đông x x có 1 70 x nền Muốn xây nhà vị trí khác

32 Nông Văn Thưởng Nà Lốc x x có 1 100 x  mái, quây
tường

Thời gian gấp gia đình chưa
chuẩn bị được vật liệu

37 Lưu Văn Thuận Nà Lốc x x có 1 100 x  mái, quây
tường

Gia đình đăng ký sửa chữa
chương trình MTQG

44 Nông Trấn Thụy Hang Nà x x có 1 65 x Mái Không được năm thực hiện

49 Triệu Văn Bài Bó Cáng x x có 1 70 x Mái, tường
quây gạch

dự định xây mới, không sửa
chữa nữa

11 Hoàng Văn Khởi Thanh Đông x x có 1 100 59 x mái, quây
tường ván gỗ

63 Hoàng Văn Chính Lũng Cải x x có 1 80 x Mái Không được năm thực hiện
II Danh sánh bổ sung 1 - 9 - - 10 - - - - - - - - - 1 - - -
1 Lao Thị Vần Bó Cáng x x có 1 120 33 x Mái,

2 La Văn Phú Hang Nà x x có 1 120 Mái, tường
và nền

3 Hoàng Thị Sơn Hang Nà x x có 1 80 tường và
nền4 Nông Văn Khuyên Nà Lốc x x có 1 100 Mái, tường 

5 Nông Văn Ngan Nà Lốc x x có 1 100 Mái, tường 
6 Nông Minh Khai Thanh Đông x x có 1 100 Mái, tường 
7 Hoàng Văn Định Thanh Đông x x có 1 100 Mái
8 Long Văn Sơn Thanh Đông x x có 1 100 Mái, tường 

10 Hoàng Văn Niên Thanh Đông x x có 1 100 Mái, tường
9 Lý Văn Pẹc Thanh Đông x x có 1 120 Mái
F XÃ LIÊN HỘI
I Không thực hiện - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II Danh sách bổ sung - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
1 Hoàng Tuấn Danh Khòn Tẩu x x Có x 90 Có Mái nhà

G XÃ KHÁNH KHÊ
I Không thực hiện - - 1 - - 3 - 1 - - - - - - - - - -

1 Hoàng Văn Kết thôn Khau
Đắng x x x Làm mới, không sửa chữa

2 Hoàng Văn Ọt thôn Khau
Đắng x Làm mới, không sửa chữa

3 Hứa Thị SLáy thôn Thống
Nhất x Làm mới, không sửa chữa

II Danh sách bổ sung 1 - 2 - - 3 - 3 - - - - - - - 3 - -

1 Chu Văn Thương thôn Thống
Nhất x x có x x Mái, Nền

2 Hoàng Văn Minh thôn Thống
Nhất X x có x x Mái, Tường

3 Hoàng  Văn Hồng thôn Thống
Nhất x x có x x Mái, nền
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